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TRƯỜNG THPT TRƯỜNG XUÂN
	           Môn KT: Vật lí  . Khối: 10 Ngày kiểm tra: 07/11/2022
                 Thời gian làm bài: 45 phút


                







 Mã đề:  921 (Đề thi có 05  trang)
Họ và tên: ________________________, Số báo danh: ____________

A. PHẦN TRẮC NGHIỆM: ( 7,0 điểm)
(Mỗi câu học sinh chọn duy nhất đáp án đúng tô tương ứng vào phiếu trả lời trắc nghiệm)

Câu 1: Đối tượng nghiên cứu của Vật lí là gì?

A. Các dạng vận động và tương tác của vật chất.     B. Quy luật tương tác của các dạng năng lượng.

C. Các dạng vận động của vật chất và năng lượng.  D. Quy luật vận động, phát triển của sự vật hiện tượng.

Câu 2:  Kết luận đúng về ảnh hưởng của vật lí đến một số lĩnh vực trong đời sống và kĩ thuật

A. Vật lí là cơ sở của khoa học xã hội.

B. Vật lí ảnh hưởng đến một số lĩnh vực: Thông tin liên lạc; Y tế; Công nghiệp; Nông nghiệp; Nghiên cứu khoa học.
C. Vật lí là cơ sở của khoa học hành vi.
D. Vật lí không ảnh hưởng cho những lợi ích trong đời sống và kĩ thuật. 

Câu 3: Các hiện tượng vật lí nào sau đây liên quan đến phương pháp thực nghiệm:

A. Ô tô khi chạy đường dài có thể xem ô tô như là một chất điểm.

B. Thả rơi một vật từ trên cao xuống mặt đất. 

C. Quả địa cầu là mô hình thu nhỏ của Trái đất.

D. Để biểu diễn đường truyền của ánh sáng người ta dùng tia sáng.

Câu 4: Các hiện tượng vật lí nào sau đây liên quan đến phương pháp lí thuyết:

A. Ô tô khi chạy đường dài có thể xem ô tô như là một chất điểm.

B. Thả rơi một vật từ trên cao xuống mặt đất. 

C. Kiểm tra sự thay đổi nhiệt độ trong quá trình nóng chảy hoặc bay hơi của một chất.

D. Ném một quả bóng lên trên cao

Câu 5: Cách sắp xếp nào sau đây trong 5 bước của phương pháp thực nghiệm là đúng?

A. Xác định vấn đề cần nghiên cứu, dự đoán, quan sát, thí nghiệm, kết luận.

B. Quan sát, xác định vấn đề cần nghiên cứu, thí nghiệm, dự đoán, kết luận.

C. Xác định vấn đề cần nghiên cứu, quan sát, dự đoán, thí nghiệm, kết luận.

D. Thí nghiệm, xác định vấn đề cần nghiên cứu, dự đoán, quan sát, thí nghiệm, kết luận.

Câu 6: Chọn đáp án đúng khi nói về những quy tắc an toàn trong phòng thí nghiệm:

A. Tắt công tắc nguồn thiết bị điện sau khi cắm hoặc tháo thiết bị điện.

B. Tuyệt đối không tiếp xúc với các vật và các thiết bị thí nghiệm có nhiệt độ cao ngay khi có dụng cụ bảo hộ.

C. Được phép tiến hành thí nghiệm khi đã mang đồ bảo hộ.

D. Phải vệ sinh, sắp xếp gọn gàng, các thiết bị và dụng cụ thí nghiệm, bỏ chất thải thí nghiệm vào đúng.
Câu 7:  Biển báo [image: image1.png]


 mang ý nghĩa:

A. Nơi có chất phóng xạ
B. Nơi cấm sử dụng quạt
C. Tránh gió trực tiếp
     D. Lối thoát hiểm

Câu 8: Chọn đáp án sai khi nói về những quy tắc an toàn trong phòng thí nghiệm:

A. Đọc kĩ hướng dẫn sử dụng thiết bị và quan sát các chỉ dẫn, các kí hiệu trên các thiết bị thí nghiệm.

B. Tắt công tắc nguồn thiết bị điện sau khi cắm hoặc tháo thiết bị điện.

C. Kiểm tra cẩn thận thiết bị, phương tiện, dụng cụ thí nghiệm trước khi sử dụng.

D. Chỉ tiến hành thí nghiệm khi được sự cho phép của giáo viên hướng dẫn thí nghiệm.

Câu 9: Chọn đáp án sai khi nói về những quy tắc an toàn trong phòng thí nghiệm:

A. Không tiếp xúc trực tiếp với các vật và các thiết bị thí nghiệm có nhiệt độ cao khi không có dụng cụ bảo hộ.

B. Không để nước cũng như các dung dịch dẫn điện, dung dịch dễ cháy gần thiết bị điện.

C. Được phép tiến hành thí nghiệm khi đã mang đồ bảo hộ.

D. Giữ khoảng cách an toàn khi tiến hành thí nghiệm nung nóng các vật, thí nghiệm có các vật bắn ra, tia laser.

Câu 10:  Trong các đơn vị sau không phải là đơn vị cơ bản ?

A. Mét                    B. kilôgam.

C. Giây.

D. Niutơn. 
    
Câu 11: Trong các phép đo dưới đây, đâu là phép đo trực tiếp?

(1) Dùng thước đo chiều cao.

(2) Dùng cân đo khối lượng vật.

(3) Dùng đồng hồ đo thời gian và dùng thước đo quãng đường để tính tốc độ của vật chuyển động .

(4) Dùng đồng hồ đo thời gian.

A. (l),(2),(3). 

B. (1), (2), (4). 

C. (2), (3), (4). 

D. (2), (3),(4).

Câu 12: Sai số hệ thống là
A. sai số có tính quy luật và lặp lại ở tất cả các lần đo.

B. sai số xuất phát từ sai sót, phản xạ của người làm thí nghiệm
C. sai số từ những yếu tố bên ngoài.

D. Sai số thường có nguyên nhân không rõ ràng.
Câu 13: Trong bốn người cùng đo chiều dài của cánh cửa sổ, kết quả thu được như sau:
- Người thứ nhất: 
[image: image2.wmf]1204

d

=±

cm


- Người thứ hai: 
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- Người thứ ba: 
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- Người thứ tư: 
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Kết quả đo cửa sổ chính xác hơn trong bốn người đo  là 
A. Người thứ nhất           B. Người thứ hai               C. Người thứ ba          D. Người thứ tư                     
Câu 14: Trong trường hợp nào dưới đây có thể coi một đoàn tàu như một chất điểm?

A. Đoàn tàu lúc khởi hành.



     
B. Đoàn tàu đang qua cầu.

C. Đoàn tàu đang chạy trên một đoạn đường vòng.
     
D. Đoàn tàu đang chạy trên đường Hà Nội -Vinh.

Câu 15: Hãy chọn câu đúng.

A. Hệ quy chiếu bao gồm vật làm mốc, hệ toạ độ, mốc thời gian.

B. Hệ quy chiếu bao gồm hệ toạ độ, mốc thời gian và đồng hồ.

C. Hệ quy chiếu bao gồm vật làm mốc, mốc thời gian và đồng hồ.

D. Hệ quy chiếu bao gồm vật làm mốc, hệ toạ độ, mốc thời gian và đồng hồ.

Câu 16: Kết luận nào sau đây là đúng khi nói về độ dịch chuyển và quãng đường đi được của một vật.

A. Độ dịch chuyển và quãng đường đi được đều là đại lượng vô hướng.

B. Độ dịch chuyển là đại lượng vectơ còn quãng đường đi được là đại lượng vô hướng.

C. Độ dịch chuyển và quãng đường đi được đều là đại lượng vectơ.

D. Độ dịch chuyển và quãng đường đi được đều là đại lượng không âm.

Câu 17: Một vật bắt đầu chuyển động từ điểm O đến điểm A, sau đó chuyển động về điểm B (hình vẽ).


Quãng đường và độ dịch chuyển của vật tương ứng bằng

A. 2m; -2m.
B. 8m; -2m.

C. 2m; 2m.
D. 8m; -8m.

Câu 18: Chọn phát biểu sai:
A. Vận tốc của chất điểm phụ thuộc vào hệ qui chiếu.

B. Trong các hệ qui chiếu khác nhau thì vị trí của cùng một vật là khác nhau.

C. Khoảng cách giữa hai điểm trong không gian là tương đối.

D. Tọa độ của một chất điểm phụ thuộc hệ qui chiếu.

Câu 19: Phát biểu nào sau đây có liên quan đến tính tương đối của chuyển động? 

A. Một vật đứng yên so với Trái Đất

B. Một vật chuyển động với vận tốc 5 m/s. 

C. Một vật có thể xem là chuyển động so với vật này nhưng vẫn có thể xem là đứng yên so với vật khác. 

D. Một vật chuyển động thẳng đều. 

Câu 20: Khi khảo sát đồng thời chuyển động của cùng một vật trong những hệ quy chiếu khác nhau thì quỹ đạo, vận tốc của vật đó giống nhau hay khác nhau?

A. Quỹ đạo, vận tốc đều khác nhau. 
B. Quỹ đạo khác nhau, còn vận tốc giống nhau.

C. Quỹ đạo, vận tốc đều giống nhau. 
D. Quỹ đạo giống nhau, còn vận tốc v khác nhau.

Câu 21: Biết vận tốc của Ca nô so với mặt nước đứng yên là 10m/s. vận tốc của dòng nước là 4 m/s. Tính vận tốc của Ca nô khi Ca nô đi xuôi dòng.

A. 14m/s.
B. 9m/s.
C. 6m/s.
D. 5m/s.
Câu 22: Một ô tô chuyển động trên đường thẳng. Tại thời điểm t1, ô tô ở cách vị trí xuất phát 5 km. Tại thời điểm t2, ô tô ở cách vị trí xuất phát 12 km Từ t1 đến t2, độ dịch chuyển của ô tô đã thay đổi một đoạn bằng bao nhiêu?  
A. 17km                       B. 7km                                                  C. -17km                   D. -7km

Câu 23: Gia tốc là một đại lượng
A. đại số, đặc trưng cho sự biến thiên nhanh hay chậm của chuyển động.

B. đại số, đặc trung cho tính không đổi của vận tốc.

C. vectơ, đặc trưng cho sự biến thiên nhanh hay chậm của chuyển động.

D. vectơ, đặc trưng cho sự biến thiên nhanh hay chậm của vận tốc.

Câu 24: Vectơ gia tốc của chuyển động thẳng biến đổi đều
A. có phương vuông góc với vectơ vận tốc.
B. có độ lớn không đổi.

C. cùng hướng với vectơ vận tốc.
D. ngược hướng với vectơ vận tốc.

Câu 25: Một vật chuyển động thẳng chậm dần đều có vận tốc ban đầu v0 , gia tốc có độ lớn a không đổi, phương trình vận tốc có dạng: v = v0 + at. Vật này có
A. tích v.a >0.

B. a luôn dương.

C. v tăng theo thời gian.
                                      D. a luôn ngược dấu với v.

Câu 26: Công thức tính quãng đường đi được của chuyển động thẳng nhanh dần đều là:
A. 
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 (a và v0 trái dấu).
B. 
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 (a và v0 cùng dấu).
C. 
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 (a và v0 cùng dấu).
D. 
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Câu 27: Một người đi xe đạp lên một cái dốc dài 50 m, chuyển động chậm dần đều với vận tốc lúc bắt đầu lên dốc là 18km/h, vận tốc ở đỉnh dốc là 10,8 km/h. Gia tốc của xe là
A. – 16 m/s2.
B. – 0,16 m/s2.
C. – 1,6 m/s2.
D. 0,16 m/s2.

Câu 28: Một ô tô chuyển động thẳng biến đổi đều từ trạng thái nghỉ, đạt vận tốc 20m/s sau 5 s. Quãng đường mà ô tô đã đi được là
A. 100 m.
B. 50 m.
C. 25 m.
D. 200 m.

B. PHẦN TỰ LUẬN: (3,0 điểm)
Câu 29: Lúc 8h sáng, một người đi xe máy khởi hành từ A chuyển động thẳng đều với vận tốc 40km/h. Người đó cách A 60km sau mấy giờ kể từ lúc khởi hành? (1,0 điểm)
Câu 30: Cho bảng số liệu thể hiện kết quả đo đường kính của một viên bi thép bằng thước kẹp có sai số dụng cụ là 0,02 mm. Tính: Giá trị trung bình của đường kính viên bi ; Sai số tuyệt đối ứng với mỗi lần đo; Sai số tuyệt đối trung bình của phép đo; sai số tương đối của phép đo và biểu diễn kết quả đo.

Kết quả phép đo: 
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có kèm theo sai số. (1,0 điểm)
	Lần đo
	d (mm)
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 (mm)

	1
	6,33
	

	2
	6,34
	

	3
	6,32
	

	Trung bình
	
	


Câu 31: Xe chạy chậm dần đều lên một cái dốc dài 50 m, tốc độ ở chân dốc là 54 km/h, ở đỉnh dốc là 36km/h. Chọn gốc tọa độ tại chân dốc, chiều dương là chiều chuyển động. Sau khi lên được nửa dốc thì tốc độ của xe bằng bao nhiêu ?  (1,0 điểm)
----HẾT----
ĐỀ CHÍNH THỨC
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